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30.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây mía 0114

2. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

3. Trồng cây lấy sợi 0116

4. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

5. Trồng cây ăn quả 0121

6. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

7. Trồng cây điều 0123

8. Trồng cây hồ tiêu 0124

9. Trồng cây cao su 0125

10. Trồng cây cà phê 0126

11. Trồng cây chè 0127

12. Chăn nuôi trâu, bò 0141

13. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

14. Chăn nuôi dê, cừu 0144

15. Chăn nuôi lợn 0145

16. Chăn nuôi gia cầm 0146

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp

4669

18. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn giống vật nuôi, cây trồng

4620

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa trong nước và quốc tế

4933

21. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư, tài chính.

6619

22. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

23. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Chi tiết: ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, chăn 
nuôi, trồng cây ăn trái, cây công nghiệp, nông lâm sản ở trong 
và ngoài nước

7210(Chính)

24. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

25. Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện kinh doanh 
trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN DUY 
TẬP

Số 330 Huỳnh 
Văn Bánh, 
Phường 10, Quận 
Phú Nhuận, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

570.000 5.700.000.000 19,000

Tổng số 570.000 5.700.000.000 19,000

025919129

2 TRẦN TRỌNG 
QUỐC

Tổ 5, khu vực 12, 
Phường Ngô 
Mây, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

900.000 9.000.000.000 30,000

Tổng số 900.000 9.000.000.000 30,000

211460575

3 NGUYỄN 
HỒNG DÂN

20 Kỳ Đồng, 
Phường 09, Quận 
3, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.530.0
00

15.300.000.000 51,000

Tổng số 1.530.0
00

15.300.000.000 51,000

023411830

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       211460575
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5, khu vực 12, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 15 Kiến Ốc Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Ngô Mây, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TRỌNG QUỐC Nam

15/04/1974 Kinh Việt Nam

04/09/2008 Công an Bình Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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